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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Phép cộng nào có kết quả sai? 

    A. 527  +  81  =  608            B. 421  +  135  =  556                    C. 207 + 393 = 690 

Câu 2: Trong phép tính: 30 : 5 = 6, 30 được gọi là:  

    A. Số hạng            B. Số bị chia                                   C. Số chia 

Câu 3: Phép tính nào có tổng bé nhất : 

    A. 300 + 500            B. 450 + 100                    C. 200 + 800 
 

Câu 4: Điền số thích hợp:   3m = ….. 

    A. 300 cm            B. 3 km                            C. 300 dm 
 

Câu 5: Tính: 998 -  574 = ? 

    A. 424            B. 524                              C. 442 

Câu 6: Lớp 2A có 52 bạn, trong đó có 29 bạn nam. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn nữ? 

    A. 81 bạn nữ            B. 33 bạn nữ                        C. 23 bạn nữ 

Câu 7: Trong các số: 345, 456, 365, 445, 354. Số lớn nhất là: 

    A. 456            B. 565                             C. 354 
 

Câu 8: Hiệu của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau với số bé nhất có ba chữ số giống 
nhau là: 

    A. 987            B. 776                            C. 876 
 
PHẦN II: TỰ LUẬN:  

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

 
 
 
 
 
 
 
  

       205 + 129          70 + 376             680 + 52               265 + 115 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



Bài 2. Điền kết quả tương ứng với phép tính.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
Bài 3. Con lợn rừng cân nặng 291kg . Con hổ nặng hơn con lợn rừng 141kg. Hỏi con hổ 
cân nặng bao nhiêu ki - lô - gam ? 
 
 
                                                     Bài giải 
 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  

 


